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Trà Vinh, ngày      tháng 10  năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2024 

các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Vòng 1) 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-SGDĐT ngày 07/8/2024 Sở Giáo dục và Đào 

tạo về tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 

2024;  

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-SGDĐT ngày 19/9/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024; 

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức năm 

2024 ngày 18/10/2024 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 thông báo kết quả xét tuyển vòng 

1 và Kế hoạch khảo sát vòng 2 như sau:  

I. Kết quả xét tuyển vòng 1 

1. Tổng số nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 143 hồ sơ. 

2. Tổng số hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện vòng 1: 123 hồ sơ. 

3. Tổng số hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vòng 1: 20 hồ sơ. 

(chi tiết danh sách kèm theo) 

Những hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện vòng 1 sẽ được tham dự khảo sát 

vòng 2. Không thực hiện phúc khảo kết quả xét tuyển vòng 1 theo quy định. Kết 

quả vòng 1 được công khai tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, Số 14, đường 

19 tháng 5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và đăng trên trang 

Website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh (https://sgddt.travinh.gov.vn và 

http://sgdtravinh.edu.vn) 

II.  Kế hoạch xét tuyển vòng 2 

1. Thời gian, địa điểm tập trung kiểm tra, sát hạch:  

a. Đối với vị trí giáo viên: 

-   Thời gian: 

+  Thí sinh tập trung nghe triển khai quy chế và bốc thăm bài giảng: Lúc 

09 giờ, ngày 25/10/2024. 
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+ Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 09/11/2024: Thí sinh thực hiện giảng dạy 

theo lịch đã bốc thăm. 

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Tiểu Cần - ấp Cây Hẹ, xã Phú 

Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

b.  Đối với vị trí nhân viên: 

-  Tập trung khảo sát: Lúc 6 giờ 30 phút, ngày 02/11/2024. 

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh - số 317, 

đường Phạm Ngụ Lão, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Lưu ý: Thí sinh mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp 

pháp khác có dán ảnh để đối chiếu. 

2. Nội dung và hình thức sát hạch: 

a. Vị trí giáo viên:  

Bốc thăm và soạn giáo án giảng dạy 02 tiết, dạy trực tiếp tại lớp có học 

sinh. 

b. Vị trí nhân viên thư viện: 

- Hình thức: Thi viết. 

- Nội dung: 

+ Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện (Dùng cho thư viện trường phổ 

thông) - Vũ Bá Hòa (Chủ biên), Lê Thị Chinh, Ngô Phước Đức, Lê Thị Thanh 

Hồng Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam – 2009. 

+ Bảng phân loại tài liệu trong thư viện trường phổ thông - Vũ Bá Hòa 

(Chủ biên), Lê Thị Chinh, Lê Thị Thanh Hồng - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

– 2013. 

+ Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non 

và phổ thông. 

c. Vị trí nhân viên thiết bị, thí nghiệm: 

- Hình thức: Thi viết. 

- Nội dung: 

+  Hiểu biết về Luật Giáo dục, quyền và nghĩa vụ của viên chức và Điều lệ 

của cấp học mà thí sinh dự tuyển. 

+ Yêu cầu và nhiệm vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học. 

+ Nghiệp vụ quản lý của viên chức làm công tác thiết bị dạy học. 
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+ Vị trí, vai trò và mối quan hệ của thiết bị dạy học đối với các hoạt động 

trong nhà trường phổ thông. 

+ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

+ Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên làm công tác 

thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông.  

+ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn cở sở vật chất các trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học. 

d. Vị trí nhân viên văn thư: 

- Hình thức: Thi viết. 

- Nội dung: 

+ Kiểm tra về việc thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư theo Nghị định 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

+ Việc quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị theo quy định tại 

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng con dấu; 

+ Công văn số 370/VTLTNN-NV ngày 10/5/2022 của Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước Bộ Nội vụ về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu 

trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử. 

e. Vị trí nhân viên Giáo vụ: 

- Hình thức: Thi viết. 

- Nội dung: 

+ Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương 

viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ 

thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập. 

+ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông 

chuyên. 

+ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
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f. Vị trí nhân viên Quản trị công sở: 

- Hình thức: Thi viết. 

- Nội dung: 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật 

Viên chức năm 2019 (tập trung nội dung liên quan đến viên chức). 

+ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư (tập trung các nội dung có liên quan đến quản lý công tác văn 

thư; trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận hành chính và trách nhiệm của đơn 

vị và cá nhân trong cơ quan, tổ chức về lưu hồ sơ, tài liệu). 

+ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng 

dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng 

chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp 

công lập (tập trung những nội dung có liên quan đến vị trí chuyên viên về quản trị 

công sở). 

+ Xử lý 01 tình huống liên quan đến công việc của nhân viên quản trị công 

sở theo yêu cầu của đề thi. 

g. Vị trí nhân viên kế toán: 

- Hình thức: Thi viết. 

- Nội dung: 

+ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội. 

+ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán. 

+ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/217 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

 Lưu ý khi làm bài thi: 

- Đề thi sẽ có 30% điểm lý thuyết và 70% điểm thi thực hành định khoản 

các nghiệp vụ kế toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp. 

- Đối với các câu hỏi lý thuyết: Thí sinh phải nêu cụ thể nội dung trả lời 

theo nội dung quy định tài Điều, khoản của văn bản quy định mới được tính tròn 

điểm. 

- Đối với bài tập thực hành: Các nghiệp vụ định khoản phải đảm bảo đủ 

các nghiệp vụ mới được tính tròn điểm. 
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3. Phí khảo sát 

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Mỗi hồ sơ của thí sinh nộp: 400.000 đồng (Bốn trăm ngàn đồng). 

- Thời gian nộp: Kể từ ngày ra Thông báo đến trước ngày 01/11/2024. 

- Địa điểm nộp: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 thông báo đến các thí sinh dự 

tuyển viên chức năm 2024 và các đơn vị có thí sinh đăng ký dự tuyển được biết, 

thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Website và niêm yết tại trụ sở của Sở 

GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Nguyễn Thị Bạch Vân 
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DANH SÁCH HỒ SƠ THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTD ngày      /10/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

 

 

STT Họ và tên

Ngày 

tháng

 năm sinh

Giới 

tính

Dân

tộc
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ nhận thông báo

Vị trí dự tuyển

Giáo viên/Nhân viên
Đơn vị đăng ký dự tuyển Trình độ chuyên môn

1 Đặng Ngọc Diễm 26/10/1988 Nữ Kinh Khóm 4, phường 1, TP Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Kế toán

2 Huỳnh Thị Trà My 19/9/1989 Nữ Kinh Ấp Tân Hạnh, Đại Phúc, Càng Long, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Kế toán

3 Huỳnh Thị Dưng 01/01/1982 Nữ Khmer Khóm 9, Phường 9, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Kế toán

4 Thạch Thị Thanh Hiền 02/12/2002 Nữ Khmer Ấp Hòa Thịnh, Mỹ Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Kế toán

5 Lê Thị Thùy Linh 09/4/1991 Nữ Kinh Ấp Phú Ân, Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Kế toán

6 Lương Mỹ Trân 26/3/2001 Nữ Hoa Ấp Đầu Bờ, Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Kế toán

7 Nguyễn Thị Vị Thanh 22/9/1995 Nữ Kinh Khóm 1, phường 1, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Kế toán

8 Nguyễn Tảng 01/01/1988 Nam Kinh Khóm 4, phường 9, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Kế toán

9 Lê Cao Lượng 04/3/1993 Nữ Kinh Ấp Ô Xây, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

10 Thạch Thị Linh 01/3/1998 Nữ Khmer Ấp Kim Câu, Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân quản trị VP

11 Thạch Thị Thu Hiền 03/8/2002 Nữ Khmer Khóm 5, phường 8, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Quản trị VP

12 Huỳnh Thị Ngọc Duyên 20/10/1999 Nữ Kinh Ấp Trì Phong, Hoà Lợi, Châu Thành, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Quản trị VP

13 Kim Suông 29/9/1994 Nam Khmer Khóm 1, Phường 9, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Sp Ngữ văn

14 Thạch Thị Ngọc Ánh 05/02/1992 Nữ Khmer Khóm 10, phường 9, TP Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Vũ Đình Liệu Cử nhân Kế toán

15 Bùi Thị Diễm Thu 20/11/1989 Nữ Kinh Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Vũ Đình Liệu Cử nhân Kế toán

16 Nguyễn Trần Hoàng Lâm 08/7/2001 Nam Kinh Phường 4, TP Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Vũ Đình Liệu Cử nhân Kế toán

17 Nguyễn Văn Diện 05/02/1982 Nam Kinh Ấp Hưng Nhượng B, Phương Thạnh, Càng Long, TV Nhân viên kế toán Trường THPT Vũ Đình Liệu Cử nhân Kế toán

18 Lê Ngọc Thái Thanh 01/8/1982 Nữ Kinh Ấp Trì Phong, Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Vũ Đình Liệu Cử nhân Kế toán

19 Tăng Hoàng Đoan Trang 09/10/2002 Nữ Kinh Khóm 5, TT Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Trần Văn Long Cử nhân Sp Ngữ văn

20 Trần Thạch Anh Thuỳ 08/11/2002 Nữ Khmer Ấp Xoài Thum, Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Trần Văn Long Cử nhân Sp Ngữ văn

21 Hồng Thiên Phong 20/3/2002 Nam Khmer Ấp Từ Ô, Hùng Hoà, Tiểu Cần, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Thể dục Trường THPT Trần Văn Long Cử nhân GD thể chất

22 Sơn Nhả 01/01/1993 Nam Khmer Ấp Phú Mỹ, Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Thể dục Trường THPT Trần Văn Long Cử nhân GDTC

23 Châu Phước Trọng 21/10/2001 Nam Khmer Ấp Trà Tro B, Hàng Giang, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Thể dục Trường THPT Trần Văn Long Cử nhân Huấn luyên viên TT

24 Lê Trọng Phúc 04/12/2002 Nam Kinh Ấp 6A, An Trường, Càng Long, Trà Vinh Nhân viên thư viện Trường THPT Trần Văn Long Cử nhân SP Ngữ văn
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STT Họ và tên

Ngày 

tháng

 năm sinh

Giới 

tính

Dân

tộc
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ nhận thông báo

Vị trí dự tuyển

Giáo viên/Nhân viên
Đơn vị đăng ký dự tuyển Trình độ chuyên môn

25 Kim Trường Tưởng 01/01/1991 Nam Khmer Ấp Phố, An Quảng Hữu, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn GDCD Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân GDCD

26 Phạm Lê Cẩm Tú 13/4/2002 Nữ Kinh Ấp Bưng Lớn A, Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh Giáo viên dạy môn GDCD Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân GDCD

27 Thạch Thị Thư 01/9/2002 Nữ Khmer Ấp Chông Nô 3, Hoà Tân, Cầu Kè, Trà Vinh Giáo viên dạy môn GDCD Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân GDCD

28 Nguyễn Trang Cẩm Tuyên 01/01/1993 Nữ Kinh Ấp Cây Gòn, Phong Thạnh, Cầu Kè, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân SP Ngữ văn

29 Dư Đức Thành 26/4/2002 Nam Kinh Khóm 9, Phường 6, TP Trà Vinh, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân SP Ngữ văn

30 Lê Kiều Đang 01/9/2002 Nữ Kinh Ấp Phước Thới A, Mỹ Phước, Mỹ Tú, Sóc Trăng Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân Sp Ngữ văn

31 Nguyễn Hồng Thẳm 16/6/2000 Nữ Kinh Ấp Kinh A, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân SP Ngữ văn

32 Thạch Thị Na Huy 27/12/1999 Nữ Khmer Ấp Sáu, Tân Hùng, Tiểu Cần, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân quản trị VP

33 Nguyễn Thị Cẩm Tú 26/5/1999 Nữ Kinh Ấp Te Te 1, Tân Hùng, Tiểu Cần, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân quản trị VP

34 Nguyễn Quế Minh 29/5/1994 Nữ Kinh Ấp Ngãi Hoà, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân Quản trị VP

35 Lưu Thị Oanh 03/4/1983 Nữ Kinh Ấp Đại Mong, Phú Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh Chuyên viên về QTCS Trường THPT Tập Sơn Cử nhân Luật

36 Nguyễn Khắc Nguyên 28/8/1991 Nam Kinh Ấp Ngãi Chánh, Ngãi Hùng, Tiểu Cần, Trà Vinh Chuyên viên về QTCS Trường THPT Tập Sơn Cử nhân Luật

37 Lê Quốc Diện 20/6/1990 Nam Kinh Ấp Giồng Bèn, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh Chuyên viên về QTCS Trường THPT Tập Sơn Cử nhân Luật

38 Trần Minh Quân 22/10/1992 Nam Kinh Ấp An Thạnh, Tân Bình, Càng Long, Trà Vinh Chuyên viên về QTCS Trường THPT Tập Sơn Cử nhân Luật

39 Phan Tuấn Thiện 10/10/1985 Nữ Kinh Ấp Rạch Vồn, Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh Chuyên viên về QTCS Trường THPT Tập Sơn Kỹ sư CNTT

40 Ngô Hoàng Phúc 11/10/1995 Nam Kinh Ấp Dầu Đôi, An Quảng Hữu, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THPT Tập Sơn Cử nhân SP Lịch sử, ThS Lịch sử

41 Cam Tú Ngân 02/9/2002 Nữ Hoa Ấp Phú Lân, Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tập Sơn Cử nhân Sp Ngữ văn

42 Lê Thị Ngọc Yến 10/9/2002 Nữ Kinh Ấp Phước Hạnh A, Phước Hậu, Long Hồ, VL Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tập Sơn Cử nhân SP Ngữ văn

43 Lê Trọng Phúc 04/12/2002 Nam Kinh Ấp 6A, An Trường, Càng Long, Trà Vinh Nhân viên thư viện Trường THPT Tập Sơn Cử nhân SP Ngữ văn

44 Đinh Mai Phượng 05/02/2000 Nữ Kinh Ấp Bưng Lớn A, Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Tam Ngãi Cử nhân Ngôn ngữ Anh

45 Lê Thị Diễm Mi 20/02/1996 Nữ Kinh Ấp An Binh, Hoà Tân, Cầu Kè, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Tam Ngãi Cử nhân quản trị VP

46 Cao Thị Diễm Trinh 11/11/2001 Nữ Kinh KV4, Phường 1, Tp Vị Thanh, Hậu Giang Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THPT Sơn Cang Cử nhân Sp Lịch sử

47 Lê Huỳnh Hồng Ngọc 20/01/1999 Nữ Hoa Ấp Sa Bình, Long Đức, TP Trà Vinh, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Sơn Cang Cử nhân ngôn ngữ Anh

48 Huỳnh Thanh Tiến 16/9/2001 Nam Kinh Khóm 1, TT Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Sơn Cang Cử nhân Ngôn ngữ Anh

49 Dương Thị Huế Chân 18/7/2002 Nữ Kinh Ấp Ngọc Hồ, Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Phong Phú Cử nhân SP Ngữ văn

50 Huỳnh Thị Oanh Nhi 01/01/1993 Nữ Kinh Thông Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Phong Phú Cử nhân Sp Ngữ văn

51 Nguyễn Thị Như Ngọc 06/12/2002 Nữ Kinh Ấp 3A, An Trường, Càng Long, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Phong Phú Cử nhân Sp Ngữ văn

52 Trịnh Huỳnh Thanh Sang 14/3/2000 Nam Kinh Ấp Phước Trinh, Bình Phước, Mang Thít, VL Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Phong Phú Cử nhân Ngôn ngữ Anh

53 Trần Lệ Dung Nhi 24/3/2002 Nữ Kinh Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Phong Phú Cử nhân Ngôn ngữ Anh

54 Trần Lê Khánh Duy 08/11/2002 Nam Kinh Ấp Chợ, Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THPT Phạm Thái Bường Cử nhân SP Lịch sử

55 Trương Thị Ngọc Giàu 20/10/1993 Nữ Kinh Ấp Tri Liêm, Hiệp Hoà, Cầu Ngang, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THPT Nhị Trường Cử nhân SP Lịch sử

56 Nguyễn Hà Trang 15/01/1994 Nữ Kinh Ấp La Bang, Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Nhị Trường Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

57 Nguyễn Đặng Kim Ngọc 26/01/1999 Nữ Kinh Ấp Định An, Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh Giáo viên dạy môn GDCD Trường THPT Long Khánh Cử nhân GD chính trị
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58 Nguyễn Thị Hiền 20/3/1995 Nữ Kinh Khóm 3, TT Long Thành, Duyên Hải, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THPT Long Khánh Cử nhân Sp Lịch sử

59 Trần Thị Huế Anh 17/9/2002 Nữ Kinh Ấp Mé Láng, Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Long Khánh Cử nhân SP Ngữ văn

60 Nguyễn Thị Như Ngọc 06/02/2002 Nữ Kinh Ấp 3A, An Trường, Càng Long, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Long Khánh Cử nhân Sp Ngữ văn

61 Quách Trần Thiện Hữu 14/9/2002 Nam Kinh Ấp Phước Thới B, Mỹ Phước, Mỹ Tú, Sóc Trăng Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Long Khánh Cử nhân Sp Ngữ văn

62 Thạch Chương Ngọc Tuyền 17/02/2001 Nữ Khmer Ấp Sóc Giụp, Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Long Khánh Cử nhân Sp Ngữ văn

63 Lê Thị Kim Tiền 10/10/1990 Nữ Kinh Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Long Khánh Cử nhân Kế toán

64 Nguyễn Thị Thảo Quyên 05/9/2002 Nữ Kinh Khóm 3, TT Long Thành, Duyên Hải, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Long Khánh Cử nhân Kế toán

65 Néang Vanh Na 20/10/2000 Nữ Khmer Ấp Vĩnh Khánh, Long Khánh, Duyên Hải, TV Nhân viên kế toán Trường THPT Long Khánh Cử nhân Kế toán

66 Sơn Thị Trúc Phương 19/5/1993 Nữ Khmer Ấp Cái Cỏ, Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Long Khánh Cử nhân Kế toán

67 Tôn Hoàng Khánh 26/8/1997 Nam Kinh Khóm Phước Bình, Phường 2, TX Duyên Hải, TV Nhân viên văn thư Trường THPT Long Khánh Cử nhân Quản trị VP

68 Lâm Kiều Trúc 04/7/1995 Nữ Kinh Khóm 4, TT Long Thành, Duyên Hải, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Long Khánh Cử nhân Quản trị VP

69 Nguyễn Viết Vinh 09/10/1996 Nam Kinh Khóm 4, TT Long Thành, Duyên Hải, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Long Khánh Cử nhân Quản trị VP

70 Nguyễn Minh Anh 30/01/1996 Nữ Kinh Ấp Cái Già Bến, Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, TV Nhân viên văn thư Trường THPT Long Hữu Cử nhân quản trị VP

71 Nguyễn Thị Như Ý 01/01/1997 Nữ Kinh Khóm Phước Bình, Phường 2, TX Duyên Hải, TV Nhân viên văn thư Trường THPT Long Hữu Cử nhân Quản trị VP

72 Trần Thị Bảo Ngọc 30/11/2001 Nữ Kinh Khóm Phước Trị, Phường 1, TX Duyên Hải, TV Nhân viên văn thư Trường THPT Long Hữu Cử nhân Quản trị VP

73 Thạch Thị Chan Sô Giệt 05/02/2001 Nữ Khmer Ấp Bến Nố, Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Long Hiệp Cử nhân Kế toán

74 Trầm Thị Thu Thủy 01/01/2000 Nữ Kinh Bến Nố, Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Long Hiệp Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

75 Trần Thị Trang Phượng 05/6/2002 Nữ Kinh Ấp Ngãi Hiệp, Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Hòa Minh Cử nhân Sp Ngữ văn

76 Đào Thị Kim Ánh 06/01/2002 Nữ Kinh Ấp Vĩnh Yên, Long Đức, TP Trà Vinh, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Hòa Minh Cử nhân SP tiếng Anh

77 Lê Thị Kim Hà 25/01/1996 Nữ Kinh Ấp Sa Bình, Long Đức, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Hòa Minh Cử nhân Kế toán

78 Thạch Hoài Khanh 10/11/2002 Nam Khmer Ấp Từ Ô, Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Hàm Giang Cử nhân Kế toán

79 Trương Minh Khải 13/01/1987 Nam Kinh Tập Sơn, Trà Cú, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Hàm Giang Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

80 Nguyễn Thị Hoài Tranh 30/10/2002 Nữ Kinh Ấp Sóc Chùa, Thuận Hoà, Cầu Ngang, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Đôn Châu Cử nhân SP Ngữ văn

81 Sử Thị Hồng Dung 22/11/2002 Nữ Kinh Ấp Lộ Sỏi A, Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Đôn Châu Cử nhân Kế toán

82 Trương Thị Mỹ Hoa 29/4/1985 Nữ Kinh Ấp Mé Láng, Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Đôn Châu ĐH Kế toán tổng hợp

83 Lâm Thị Ngọc Phượng 22/5/2002 Nữ Khmer Ấp Láng Khoét, Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Địa lý Trường THPT Đại An Cử nhân SP Địa lý

84 Huỳnh Tấn Lợi 12/6/1999 Nam Khmer Ấp Cây Da, Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Địa lý Trường THPT Đại An Cử nhân Sp Địa lý

85 Trương Thị Kiều Oanh 30/9/1992 Nữ Khmer Ấp Cà Hom, Hàm Tân, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Địa lý Trường THPT Đại An Cử nhân SP Địa lý

86 Kim Thị Đa Rươne 19/11/1991 Nữ Khmer Ấp Sóc Chà B, Thanh Sơn, Trà Cú, Trà Vinh Nhân viên thiết bị, thí nghiệm Trường THPT Đại An CĐSP Vật lý

87 Sơn Thị Thanh Liễu 01/5/1991 Nữ Khmer Ấp Cầu Tre, Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh Nhân viên thiết bị, thí nghiệm Trường THPT Dương Háo Học Cử nhân Sp Sinh học

88 Huỳnh Thị Phương Thảo 02/9/1993 Nữ Kinh Ấp Nhà Mát, Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, TV Nhân viên kế toán Trường THPT Duyên Hải Cử nhân Kế toán

89 Lê Thị Huỳnh Như 12/11/1992 Nữ Kinh Khóm 3, phường 1, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường THPT Duyên Hải Cử nhân Kế toán

90 Nguyễn Thị Kim Mỹ 02/01/1997 Nữ Kinh Ấp Truôn, Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh Nhân viên giáo vụ Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành Cử nhân Văn học
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91 Kim Phương Linh 01/6/2000 Nữ Khmer Ấp Lạc Thạnh B, Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, TV Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Cầu Quan Cử nhân ngôn ngữ Anh

92 Nguyễn Thị Thơ 11/12/1987 Nữ Kinh Ấp Chợ, Tân An, Càng Long, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THPT Cầu Kè ĐHSP Lịch sử

93 Phạm Thị Thể Oanh 11/3/1977 Nữ Kinh Ấp Cá, TT Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Cầu Kè ĐHSP Tiếng Anh

94 Thạch Thị Na Rinh 07/4/1998 Nữ Khmer Ấp 2, Phong Phú, Cầu Kè, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Cầu Kè Cử nhân Quản trị VP

95 Đặng Thanh Trường 11/12/1996 Nam Kinh Ấp Phú Hòa, Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa Cử nhân quản trị VP

96 Trần Thị Thanh Hằng 13/01/1994 Nữ Kinh Khóm 1, phường 1, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa Cử nhân Quản trị VP

97 Nguyễn Tuấn Hảo 28/8/2001 Nam Kinh Ấp Long Sơn, Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THCS và THPT Lương Hòa A Cử nhân Sp Lịch sử

98 Nguyễn Thanh Hà 28/10/2002 Nữ Kinh Khóm 2, phường 1, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS và THPT Lương Hòa A Cử nhân Sp Ngữ văn

99 Đỗ Thị Lan Phương 19/11/2002 Nữ Kinh Ấp Long Quới, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS và THPT Lương Hòa A Cử nhân Sp Ngữ văn

100 Cam Tú Ngân 02/9/2002 Nữ Hoa Ấp Phú Lân, Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS và THPT Lương Hòa A Cử nhân Sp Ngữ văn

101 Lương Văn Lộc 14/12/2002 Nam Kinh Tổ 6, KV1, Phường Trà Nốc, Bình Thủy, TP Cần ThơGiáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS và THPT Lương Hòa A Cử nhân Sp Ngữ văn

102 Cao Thanh Tuyền 01/3/1985 Nữ Khmer Khóm 6, Phường 8, TP Trà Vinh, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS và THPT Lương Hòa A ĐHSP Ngữ văn

103 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/4/1994 Nữ Kinh Ấp Ô Tre, Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh Nhân viên thư viện Trường THCS và THPT Lương Hòa A Cử nhân Thư viện - Thông tin học

104 Nguyễn Trung Hiếu 25/11/2000 Nam Kinh Khóm 30/4, Phường 2, TX Duyên Hải, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THCS và THPT Dân Thành Cử nhân Ngôn ngữ Anh

105 Huỳnh Phan Phụng Trình 15/8/1999 Nữ Kinh Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THCS và THPT Dân Thành Cử nhân Ngôn ngữ Anh

106 Kim Thị Phượng 15/8/1985 Nữ Khmer Ấp Quy Nông B, Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh Nhân viên thiết bị, thí nghiệm Trường PT DTNT THPT tỉnh Trà Vinh Cao đẳng SP Lý - KT Công nghiệp

107 Thạch Thị Anh Thư 20/7/1987 Nữ Khmer Khóm 5, TT Châu Thành, Châu Thành, TV Nhân viên thiết bị, thí nghiệm Trường PT DTNT THPT tỉnh Trà Vinh Cử nhân SP hóa học

108 Dương Ngọc Quới 01/01/1980 Nữ Kinh Khóm 1, phường 1, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên thiết bị, thí nghiệm Trường PT DTNT THPT tỉnh Trà Vinh ĐHSP Hoá học

109 Nguyễn Thị Tố Nga 05/01/2002 Nữ Kinh Ấp Nhơn Hòa, Tân Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Trà Cú Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

110 Thạch Mai Trinh 07/6/1994 Nữ Khmer Khóm 2, TT Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Trà Cú Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

111 Trương Nhựt Minh 03/9/1997 Nam Kinh Khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trung tâm GDTX - GDTX Thành phố Trà Vinh Cử nhân quản trị VP

112 Trần Thị Hồng Ân 30/8/1998 Nữ Kinh Ấp Tư, Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trung tâm GDTX - GDTX Thành phố Trà Vinh Cử nhân Quản trị VP

113 Huỳnh Thị Ngọc Duyên 20/10/1999 Nữ Kinh Ấp Trì Phong, Hoà Lợi, Châu Thành, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trung tâm GDTX - GDTX Thành phố Trà Vinh Cử nhân Quản trị VP

114 Nguyễn Thanh Hà 28/10/2002 Nữ Kinh Khóm 2, phường 1, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trung tâm GDTX - GDTX Thành phố Trà Vinh Cử nhân Sp Ngữ văn

115 Phạm Ngọc Hạnh 06/5/2002 Nữ Kinh Ấp Tường Tín, Thới Hòa, Trà Ôn, Vĩnh Long Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Cử nhân SP Ngữ văn

116 Huỳnh Thị Oanh Nhi 01/01/1993 Nữ Kinh Thông Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Cử nhân Sp Ngữ văn

117 Thạch Chương Ngọc Tuyền 17/02/2001 Nữ Khmer Ấp Sóc Giụp, Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Cử nhân Sp Ngữ văn

118 Nguyễn Minh Nhựt 30/7/2002 Nam Kinh Ấp Hiếu Xuân Đông, Hiếu Thành, Vũng Liêm, VL Giáo viên dạy môn Tin học Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Cử nhân Sp Tin học

119 Nguyễn Văn Dũng 13/9/1977 Nam Kinh Khóm 1, phường 1, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tin học Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Kỹ sư Tin học, ThS QLGD

120 Thạch Thị Tuyết Dung 27/11/2002 Nữ Khmer Ấp Mộc Anh, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Toán Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Cử nhân SP Toán

121 Nguyễn Vũ Thuận 16/11/1993 Nam Kinh Ấp Cây Dương, Thanh Mỹ, Châu Thành, TV Giáo viên dạy môn Toán Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Cử nhân SP Toán

122 La Bảo Hồng 13/01/1987 Nữ Kinh Ấp 3, Phong Thạnh, Cầu Kè, Trà Vinh Nhân viên kế toán Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

123 Nguyễn Như Nguyện 12/8/1998 Nam Kinh Ấp Lò Ngò, Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trung tâm GDTX - GDTX huyện Trà Cú Cử nhân Quản trị VP

Tổng danh sách này có 123 hồ sơ thí sinh./.
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STT Họ và tên

Ngày 

tháng

 năm sinh

Giới 

tính

Dân

tộc
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ nhận thông báo

Vị trí dự tuyển

Giáo viên/Nhân viên
Đơn vị dự tuyển Trình độ chuyên môn

1 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 15/9/1985 Nữ Kinh Khóm 8, Phường 7, Tp Trà Vinh, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường Trung cấp Pali - Khmer Cử nhân Quản trị KD

2 Nguyễn Trung Hiền 16/5/1980 Nam Kinh Ấp Định Phú B, Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Trần Văn Long ĐH Ngữ văn

3 Lê Văn Khoa 28/4/2000 Nam Kinh Ấp Lê Văn Quới, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh Giáo viên dạy môn GDCD Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân Chính trị học

4 Nguyễn Thị Thanh Thoảng 01/01/1992 Nữ Kinh Ấp Te Te 2, Tân Hùng, Tiểu Cần, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tiểu Cần Cử nhân Văn học

5 Nguyễn Trung Hiền 16/5/1980 Nam Kinh Ấp Định Phú B, Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tiểu Cần ĐH Ngữ văn

6 Nguyễn Bảo Ni 01/01/1996 Nữ Kinh Ấp Ô Trôm, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh Chuyên viên về QTCS Trường THPT Tập Sơn Cử nhân Luật kinh tế

7 Ngô Thị Mỹ Dung 09/11/1983 Nữ Khmer Ấp Bến Trị, Tấp Sơn, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Tập Sơn ĐH ngành Ngữ văn

8 Võ Ngọc Diệp 29/02/2000 Nữ Kinh Ấp Ngãi Nhất, Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh Nhân viên thư viện Trường THPT Tam Ngãi Kỹ sư CNTT

9 Thạch Thế Duy 20/02/2001 Nam Kinh Khóm 4, phường 1, TP Trà Vinh, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Sơn Cang Cử nhân ngôn ngữ Anh

10 Trần Thị Ngọc Trâm 11/6/2002 Nữ Kinh Ấp Bà Nhị, Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh Nhân viên văn thư Trường THPT Sơn Cang Cử nhân Luật

11 Nguyễn Phương Khánh 14/8/1993 Nữ Kinh Tân An, Càng Long, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Phong Phú Cử nhân Ngôn ngữ Anh

12 Mai Hà Vĩ 10/11/1999 Nam Kinh Khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang, TV Nhân viên kế toán Trường THPT Nhị Trường Cử nhân Kinh tế

13 Nguyễn Trần Tường Vy 12/9/2000 Nữ Kinh Ấp Giồng Dài, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh Giáo viên dạy môn GDCD Trường THPT Long Khánh Cử nhân Chính trị học

14 Huỳnh Minh Phong 27/9/1992 Nam Kinh Ấp Sà Vần A, Ngọc Biên, Trà Cú, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Công nghệ Trường THPT Hòa Minh Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

15 Hồ Thị Huỳnh Như 25/9/2001 Nữ Kinh Ấp Long Hưng 1, Hoà Minh, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Hòa Minh Cử nhân Ngôn ngữ Anh

16 Lê Đặng Khắc Sơn 01/5/1999 Nam Kinh Khóm Minh Thuận B, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang, TV Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Hòa Minh Cử nhân Ngôn ngữ Anh

17 Võ Thị Mỹ Xuyên 03/01/1991 Nữ Kinh Ấp Bãi Vàng, Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THPT Hòa Minh Cử nhân tiếng Anh, ThS LL và PP

18 Huỳnh Hoài Dư 20/5/1998 Nam Khmer Ấp Hương Phụ B, Đa Lộc, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn GDCD Trường THPT Đôn Châu Cử nhân Chính trị học

19 Trần Thị Bích Trâm 31/10/1999 Nữ Kinh Ấp Cồn Trứng, Trường Long Hoà, TX Duyên Hải, TV Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Đôn Châu Cử nhân Tiếng việt và Vhoá VN

20 Phan Thị Thúy Quyên 08/6/1995 Nữ Kinh Ấp Đại Thôn, Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh Giáo viên dạy môn Tiếng Anh Trường THCS và THPT Dân Thành Cử nhân Ngôn ngữ Anh, ThS LL và PP

Danh sách này có 20 thí sinh./.
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